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STT HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
CMND TÊN THỦ TỤC

NGÀY NHẬN HỒ 

SƠ
ĐỊA CHỈ

1 PHẠM ÁNH DƯƠNG 0344984751 030207007101

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 03/07/2023 10:49:47 phù tải2

2 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 03/07/2023 10:53:55 phù tải1

3 ĐỒNG VĂN SƠN 0865929004 030091020574

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 03/07/2023 16:22:14 phù tải2

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1



Danh sach hs

4 ĐỒNG THỊ HỒNG 0389817575 030198007762

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 03/07/2023 16:22:45 phù tải2

5 NGUYỄN VĂN PHONG 0985878388 030062019313

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 03/07/2023 16:23:04 phù tải2

6 ĐỒNG VĂN TÚ 0395695104 030202005025

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 03/07/2023 16:23:25 phù tải 1

7 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 04/07/2023 08:04:35 phù tải 2

8 PHẠM THỊ NGÂN 0385240671 030167004571

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 04/07/2023 10:17:29 phù tải2
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9 BÙI MINH NGỌC 0936796083 031198006419

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 04/07/2023 10:17:48 chuẩn thừng

10 NGUYỄN THỊ THỦY 0962908461 030179003924

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 04/07/2023 10:18:02 phù tải2

11 PHÍ THỊ LOAN 0961993310 030180017226 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 04/07/2023 10:18:18 phù tải2

12 PHẠM THỊ THÚY 0366507096 030172014007 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 04/07/2023 16:33:08 phù tải2

13 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 05/07/2023 07:47:19 phù tải 2

14 TÔ XUÂN TIỆP 0357612808 030086004095 Thủ tục đăng ký kết hôn 05/07/2023 13:51:28 phù tải1

15 PHẠM VĂN TUẤN 0968099596 030094011102 Thủ tục đăng ký khai sinh 05/07/2023 14:57:26 phù tải 2

16 PHẠM THỊ HIỀN 0398366328 030305002602

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 05/07/2023 16:29:58 phù tải 1
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17

NGUYỄN ĐĂNG 

THUẤN 0969120515 030082002833

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 05/07/2023 16:30:13 Đồng xá bắc

18 NGUYỄN VĂN THAO 0987086612 030083006845

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 05/07/2023 16:30:45 phù tải2

19 BÙI ĐOAN GIANG 0981123097 030097007557 Thủ tục đăng ký khai sinh 05/07/2023 16:31:04 chuẩn thừng

20 NGÔ DUY HOÀNG 0926383038 030080009030

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 06/07/2023 16:04:38 phù tải2

21 NGUYỄN THỊ THU 0973667135 030166014236

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 06/07/2023 16:04:52 phù tải2

22 PHẠM THỊ HẰNG 0394295480 034192010986

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 06/07/2023 16:05:06 phù tải 1
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23 ĐỖ QUỐC HƯỞNG 0962071289 030089005496

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 06/07/2023 16:05:34 phù tải 1

24 NGUYỄN THỊ GIANG 0392594170 030196002994

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 06/07/2023 16:05:47 phù tải 1

25 ĐỖ QUỐC HƯỞNG 0962071289 030089005496

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 06/07/2023 16:06:06 phù tải 1

26 ĐỒNG VĂN HẢI 0353376007 030084000796

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 07/07/2023 15:50:59 phù tải 1

27 NGÔ VĂN DŨNG 0983695616 030063009324 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 07/07/2023 15:51:19 phù tải2
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28 PHẠM VĂN HOAN 0968637518 030071002534

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 07/07/2023 15:51:55 chuẩn thừng

29 NGUYỄN VĂN SOẠN 0342698292 030068019048 Thủ tục đăng ký khai sinh 07/07/2023 15:52:44 phù tải 1

30 PHẠM THỊ YẾN NHI 0899156660 030305002675

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 07/07/2023 15:53:06 phù tải 1

31 TÔ VĂN ÚT 0345074888 030090019565 Thủ tục đăng ký khai sinh 07/07/2023 15:53:39 chuẩn thừng

32 ĐỒNG THẾ HIỆP 0383767401 030204005082

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 09:52:35 chuẩn thừng

33

NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG 0904382934 031190007930

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 09:49:06 phù tải 1

34 TRẦN THỊ THU 0386759714 030166002623 Thủ tục đăng ký khai sinh 10/07/2023 09:49:27 phù tải2
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35 NGUYỄN VĂN HUY 0982496461 030205009510

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 10/07/2023 09:53:28 phù tải 1

36 NGUYỄN VĂN HUY 0982496461 030205009510

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 09:54:00 phù tải 1

37 PHẠM VĂN TIẾN 0335153251 030088001940

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 09:54:23 phù tải2

38 TĂNG KHÁNH LINH 0332985315 031305004058

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 09:54:44 phù tải 1

39 ĐẶNG THỊ THU 0966727484 030176015034 Thủ tục đăng ký khai sinh 10/07/2023 10:58:38 chuẩn thừng
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40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0962321193 030193018145

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 10/07/2023 14:17:36 chuẩn thừng

41 CẦM THỊ THÚY 0775339069 038194020121

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 15:45:55 phù tải2

42 BÙI ĐOAN GIANG 0981123097 030097007557

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 15:47:01 chuẩn thừng

43 ĐOÀN VĂN ĐỊNH 0982491721 030085026694 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 10/07/2023 16:05:27 phù tải2

44 PHẠM THỊ THUỲ LINH 0966830059 030300003290

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 10/07/2023 16:22:44 chuẩn thừng

45 NGÔ DUY HOÀNG 0926383038 030080009030 Thủ tục đăng ký kết hôn 11/07/2023 13:31:06 phù tải2
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46 NGÔ THỊ THANH 0389353087 030166011234

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 13:31:23 chuẩn thừng

47 NGUYỄN TIẾN HÙNG 0977486792 030064001474

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 13:31:36 phù tải 1

48 HOÀNG THỊ HƯƠNG 0968137069 030182003057

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 13:31:51 chuẩn thừng

49 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 14:14:23 phù tải 2

50 NGUYỄN THỊ HUYỀN 0392672820 030193000326

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 15:51:52 chuẩn thừng
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51 HOÀNG VĂN TRUNG 0983721841 030083006846

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 15:52:44 phù tải 2

52 NGÔ THỊ VÂN ANH 0971046393 030300003400

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 11/07/2023 16:25:37 phù tải 2

53 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục đăng ký khai sinh 12/07/2023 10:11:21 phù tải 2

54 ĐỒNG VĂN CHIÊU 0705511046 030075005906 Thủ tục đăng ký khai sinh 12/07/2023 16:43:32 phù tải2

55 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 12/07/2023 16:43:48 phù tải 1

56 NGUYỄN THỊ MAI 0985080051 030185008148

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 12/07/2023 16:44:07 phù tải 1

57 ĐỒNG VĂN CHIÊU 0705511046 030075005906

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 13/07/2023 10:18:22 phù tải2
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58 PHẠM THỊ HOA 0394197314 030192012537

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 13/07/2023 10:18:39 phù tải 1

59 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 13/07/2023 10:19:00 chuẩn thừng

60 PHẠM NHẬT LINH 0947931828 038190047094

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 13/07/2023 17:07:28 phù tải 2

61 NGÔ THỊ THANH 0389353087 030166011234 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 13/07/2023 17:08:28 phù tải 2

62 NGUYỄN THỊ THU 0973667135 030166014236

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 07:05:28 phù tải2
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63 NGUYỄN THỊ NGA 0972347920 030188015031

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 14/07/2023 07:06:13 phù tải2

64 PHẠM THỊ XUYẾN 0396464930 030173004866 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 14/07/2023 07:06:34 phù tải 1

65 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 14/07/2023 07:16:33 phù tải 2

66 NGUYỄN THỊ AN 0962048169 025182014343

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 09:51:49 chuẩn thừng

67 ĐỒNG THỊ MINH HẢO 0983344918 030178010356

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 14/07/2023 09:52:05 chuẩn thừng

68 ĐỒNG VĂN HẢI 0353376007 030084000796

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 14/07/2023 09:52:21 phù tải 1
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69 ĐỒNG VĂN HẢI 0353376007 030084000796

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 09:52:41 phù tải 1

70 NGUYỄN HỒNG ÁNH 0867421665 030305002471

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 14/07/2023 09:53:04 chuẩn thừng

71 NGUYỄN HỒNG ÁNH 0867421665 030305002471

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 09:53:23 chuẩn thừng

72 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 14/07/2023 09:53:42 chuẩn thừng
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73 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 09:53:59 phù tải 1

74 PHẠM THỊ KHÁNH LY 0394824887 030302007570

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 15:43:18 phù tải2

75 PHẠM TRUNG TUYẾN 0362796659 030056010209

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 14/07/2023 15:43:40 phù tải 1

76 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục đăng ký khai tử 15/07/2023 07:47:51 phù tải 2

77 NGUYỄN THỊ NHƯ 0984368276 030184021719

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 17/07/2023 10:25:03 phù tải 1

78 NGUYỄN THỊ NHƯ 0984368276 030184021719

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:25:20 phù tải 1

79 TRỊNH VĂN QUÝ 0974784342 037063002160

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:25:40 phù tải2
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80 NGÔ THỊ THÚY 0369687294 030169012465

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 17/07/2023 10:25:57 phù tải2

81 NGÔ THỊ THÚY 0369687294 030169012465

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:26:13 phù tải2

82 TÔ VĂN TƠ 0342566109 030063000693

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:26:30 chuẩn thừng

83

LƯƠNG THỊ HƯƠNG 

SEN 0869994372 030183000841

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:26:46 phù tải2

84 PHẠM TRUNG TUYẾN 0362796659 030056010209

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 10:27:04 phù tải 1
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85 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 14:28:35 phù tải 1

86 BÙI VĂN LÂM 0346856995 030201007963

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 17/07/2023 15:27:37 phù tải 1

87 PHẠM THẾ ANH 0866009633 030096013839

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 17/07/2023 15:27:55 phù tải 1

88 NGUYỄN THỊ LAN 0384913025 030156012559 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 17/07/2023 15:28:18 chuẩn thừng

89 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử 

dụng đất và nhà ở 18/07/2023 08:01:28 phù tải 2

90 NGUYỄN THỊ HOÀI 0967970598 030188006987

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 18/07/2023 08:54:11 phù tải2

91 ĐẶNG THỊ THU 0966727484 030176015034

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 18/07/2023 13:52:23 chuẩn thừng
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92 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 18/07/2023 13:52:44 phù tải 1

93 NGUYỄN VĂN CÔNG 0965078053 030092002384

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 18/07/2023 15:50:52 chuẩn thừng

94 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 18/07/2023 15:54:27 chuẩn thừng

95 ĐỒNG QUỐC CHUNG 0364036046 030083004425 Thủ tục đăng ký khai sinh 18/07/2023 15:54:45 phù tải2

96 NGÔ THỊ LIỄU 0397122515 030177000704

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 18/07/2023 16:31:52 phù tải2
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97 NGÔ THỊ LIỄU 0397122515 030177000704

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 18/07/2023 16:35:18 phù tải2

98 TÔ VĂN ĐƯƠNG 0383177080 030058002356

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 13/07/2023 07:10:40 Thôn Chuẩn Thừng

99 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 19/07/2023 08:58:25 phù tải 2

100 ĐỒNG THỊ THU HƯƠNG 0348358595 030195003042

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 09:06:18 phù tải 1

101 PHẠM THỊ HƯNG 0352585510 030173006296

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 09:11:44 thôn phù tải 2

102 NGUYỄN THỊ HUỆ 0392548571 030184011131

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 19/07/2023 16:21:04 phù tải 2

103 ĐỒNG THỊ THU 0396395879 030193017464

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:35:29 phù tải2
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104 CUNG THỊ THI 0971251833 030188008208

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 19/07/2023 16:35:52 phù tải 1

105 NGÔ VĂN LAI 0393758544 030052006133

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:36:12 phù tải2

106 PHẠM THÚY AN 0975114228 030189005325

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:36:33 phù tải1

107 NGÔ DUY ĐÔNG 0961109655 030094000139

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 19/07/2023 16:36:59 phù tải2

108 ĐOÀN VĂN HƯNG 0866983556 030077001148

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 19/07/2023 16:37:22 phù tải2
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109 ĐỒNG QUỐC CHUNG 0364036046 030083004425

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:37:43 phù tải2

110 NGUYỄN VĂN DIỀN 0378093109 030071015817

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:38:07 chuẩn thừng

111 NGÔ DUY ĐÔNG 0961109655 030094000139

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:38:41 phù tải2

112 LƯƠNG VĂN LƯỢNG 0338292587 030064012133

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 19/07/2023 16:39:06 phù tải 1

113 TRẦN THỊ THÙY LINH 0898553406 030301002304

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 20/07/2023 09:23:05 phù tải 2
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114 PHẠM THỊ HƯNG 0352585510 030173006296

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 20/07/2023 15:12:17 phù tải2

115 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 20/07/2023 15:12:35 chuẩn thừng

116 TÔ THỊ HIÊN 0333743025 030177015587

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 20/07/2023 16:06:57 phù tải2

117 NGUYỄN THỊ THƠM 0382233950 030305011219

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 20/07/2023 16:07:17 phù tải2

118 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 08:17:42 phù tải 2
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119 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 21/07/2023 08:18:36 phù tải 2

120 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 08:19:38 phù tải 2

121 PHẠM TUẤN VŨ 0359193698 030099005339

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 21/07/2023 10:17:59 phù tải2

122 PHẠM TUẤN VŨ 0359193698 030099005339

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 10:18:16 phù tải2

123 LƯƠNG VĂN LƯỢNG 0338292587 030064012133

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 21/07/2023 10:18:35 phù tải 1
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124 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 10:18:52 phù tải 1

125 NGUYỄN THỊ GIANG 0392594170 030196002994

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 14:22:15 phù tải1

126 TÔ KIỀU ANH 0389707320 030304004774

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 21/07/2023 15:23:52 chuẩn thừng

127 TÔ KIỀU ANH 0389707320 030304004774

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 15:24:08 chuẩn thừng

128 ĐỒNG VIỆT TIẾN 0355602562 030205015362

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 15:24:41 phù tải2

Page 23



Danh sach hs

129 PHẠM VĂN ĐUA 0394144846 030061013623

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 15:25:07 phù tải 1

130 ĐÀO THỊ SÁU 0364702962 030185006255

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 21/07/2023 16:26:20 phù tải 1

131 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 24/07/2023 08:27:04 phù tải 2

132 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 24/07/2023 08:27:56 phù tải 2

133 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực văn bản 

từ chối nhận di sản 24/07/2023 13:34:43 phù tải 2

134 PHAN VĂN DUY Ý 0975113143 030079008768

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử 

dụng đất và nhà ở 24/07/2023 13:35:35 chuẩn thừng
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135 NGÔ THỊ HUYỀN 0858212993 030193019043

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 24/07/2023 13:39:24 phù tải 2

136 NGUYỄN VĂN THAO 0987086612 030083006845

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 24/07/2023 13:40:10 phù tải 2

137 NGUYỄN VĂN THAO 0987086612 030083006845

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 24/07/2023 13:41:05 phù tải 2

138 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 24/07/2023 15:18:22 phù tải 1

139 NGUYỄN ĐỨC HỢI 0343763345 030071004733

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 24/07/2023 15:18:40 phù tải 1
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140 ĐỒNG CÔNG ĐOÀN 0385204971 030097002982

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 24/07/2023 15:19:02 phù tải 1

141 TÔ VĂN ÚY 0356856080 030072016083

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 18/07/2023 06:39:18 Thôn Chuẩn Thừng

142 NGUYỄN VĂN HUY 0396460889 030084006538

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 10:14:18 chuẩn thừng

143 LÊ THỊ HÒA 0976487972 030181004637

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 10:14:32 chuẩn thừng

144 NGUYỄN HỮU ĐOÀN 0904122656 030083005998

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 10:14:52 phù tải 1
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145 NGUYỄN THỊ THÙY 0986334855 030190004245

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 25/07/2023 15:01:10 phù tải2

146 NGUYỄN THỊ THÙY 0986334855 030190004245

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 15:01:24 phù tải2

147 BÙI THỊ BẮC 0979829982 030188015686 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 25/07/2023 15:01:44 phù tải2

148 HOÀNG THỊ ÁI LINH 0342820795 030305004053

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 15:50:55 phù tải1

149 PHẠM THỊ HƯỜNG 0349483956 030180014800

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 25/07/2023 16:14:21 phù tải 2

150 ĐỒNG QUỐC VŨ 0868859816 030086007649

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 26/07/2023 14:06:30 phù tải2
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151 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 26/07/2023 14:06:48 phù tải 1

152 PHẠM VĂN ĐÔNG 0965947619 030089003687

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 26/07/2023 14:07:12 phù tải 1

153 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 26/07/2023 14:07:26 phù tải2

154 LƯƠNG THỊ HẠNH 0367387911 030190002931

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 26/07/2023 14:07:43 chuẩn thừng

155 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 26/07/2023 16:24:54 phù tải 2
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156 NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM 0346093262 030085008627

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 09:43:58 phù tải1

157 ĐOÀN THỊ HOA 0379998857 030183067068

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử 

dụng đất và nhà ở 27/07/2023 09:44:47 phù tải1

158 LÊ SỸ ĐẠT 0374996559 030205003409

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 10:00:20 chuẩn thừng

159 PHAM VĂN HAI 0975302858 030088009862

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 10:00:36 phù tải2

160 NGUYỄN THU NGÀ 0367419828 030191001071

Thủ tục cấp bản sao trích lục 

hộ tịch 27/07/2023 10:00:52 quang khải

161 TÔ XUÂN LỘC 0373251698 030200009108 Thủ tục đăng ký kết hôn 27/07/2023 10:01:08 chuẩn thừng

Page 29



Danh sach hs

162 NGÔ QUANG THẾ 0376729577 030076003274

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 27/07/2023 10:01:24 phù tải2

163 NGÔ QUANG THẾ 0376729577 030076003274

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 10:01:40 phù tải2

164 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 0901527698 030202004512

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 27/07/2023 10:01:57 chuẩn thừng

165 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 0901527698 030202004512

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 10:02:16 chuẩn thừng
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166 CUNG VĂN NHẤT 0359066832 030096004540

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 10:08:20 phù tải1

167 PHẠM NGỌC YẾN 0357003801 030305002142

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 15:36:20 phù tải2

168 NGUYỄN ĐỨC LONG 0971031046 030094013752

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 27/07/2023 15:36:37 phù tải2

169 NGUYỄN ĐỨC LONG 0971031046 030094013752

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 15:37:00 phù tải 1

170 PHẠM THỊ THÚY 0395947332 030188017225

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 27/07/2023 15:37:31 phù tải 1
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171 TRẦN VĂN ÍCH 0934640547 030053005526 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 27/07/2023 16:16:11 chuẩn thừng

172 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục đăng ký khai tử 28/07/2023 13:33:31 phù tải 2

173 ĐỒNG THỊ NGA 0333237012 030186008412

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 28/07/2023 16:43:48 phù tải 1

174

NGUYỄN THỊ HẢI 

NGỌC 0369914535 030300010237 Thủ tục đăng ký kết hôn 28/07/2023 16:44:08 phù tải 1

175 NGUYỄN THỊ MINH 0389159863 030178000375

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 28/07/2023 16:44:27 phù tải 1

176 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368 030092004973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 28/07/2023 16:44:46 phù tải 1

177 NGUYỄN THỊ TUYẾT 0982257309 030155003780

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 28/07/2023 16:45:07 phù tải 1
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178 TÔ THỊ NGÁT 0389857816 030175025860

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 28/07/2023 16:45:29 phù tải2

179 TÔ THỊ NGÁT 0389857816 030175025860

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 28/07/2023 16:45:47 phù tải2

180 ĐỒNG TUẤN KIỆT 0783173503 030205009333

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 28/07/2023 16:46:09 phù tải2

181 NGUYỄN THỊ TÍNH 0384405150 030175020852

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 28/07/2023 16:46:28 phù tải2

182

ĐỒNG THỊ THÚY 

CHINH 0973090389 030185018644

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 28/07/2023 17:11:17 phù tải 2

Page 33



Danh sach hs

183 PHẠM THỊ HIỀN 0896634179 030181002976

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 31/07/2023 12:45:44 phù tải 2

184 NGUYỄN THANH TÙNG 0939188488 030079008160

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 31/07/2023 12:46:44 phù tải 2

185 ĐỒNG THỊ MINH HẢO 0983344918 030178010356

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 12:47:38 chuẩn thừng

186 HỒ THỊ TÌNH 0393450151 142173702

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 12:48:23 chuẩn thừng

187 TÔ VĂN CƯƠNG 0346296438 030079020438

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 12:49:05 chuẩn thừng

188 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 12:49:52 phù tải 2

189 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 12:50:50 phù tải 2
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190 LÊ THỊ DUẦN 0379318013 030160023938

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 15:53:08 phù tải 2

191 TRẦN THỊ HUY 0364912579 030167014302

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 31/07/2023 15:53:54 phù tải1

192 NGÔ VĂN CHƯƠNG 0382351131 030064004431

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần 12/07/2023 10:05:17 Thôn Phù Tải 1

193 PHẠM ĐỨC NGHIÊM 0912118245 030064002510

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 13/07/2023 14:05:04 Thôn Phù Tải 1

194 PHẠM VĂN CHANH 0328841172 030056011892

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 13/07/2023 14:05:24 Thôn Chuẩn Thừng
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GHI CHÚ

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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